
Địa điểm: 624 Âu Cơ, phường Bảy Hiền
Thời gian học: 18h00 – 20h30 tối thứ 3 – 5 – 7 từ 19/05/2026 – 11/07/2026
Giảng viên: Th.S Đỗ Thị Bích Thủy

STT MSSV Họ và tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 171A140216 Trần Thị Yến Thanh 20/09/1999 0961008350 yenthanh.411354@gmail.com
2 191A140004 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/04/2000 0377970461 linhngoc2342000@gmail.com
3 191A140041 Hồ Nguyễn Ngọc Mẩn 03/09/2001 0904554530 honguyenngocman14@gmail.com
4 201A140352 Trần Thị Mỹ Duyên 22/04/2002 0355890441 duyen123go@gmail.com
5 211A140068 Nguyễn Thanh Hải 13/02/2003 0839792021 hainguyen130203@gmail.com
6 211A140088 Võ Thị Mộng Nghi 14/10/2003 0375844751 nghivo1410@gmail.com
7 211A140155 Bùi Lâm Duyên 10/02/2003 0707423859 lamduyenble11@gmail.com
8 211A140486 Lương Diễm Ngọc Thảo 09/04/2003 0822185494 Luongdiepngocthao0903@gmail.com
9 211A140488 Nguyễn Hồng Uyên 05/03/2001 0387323082 uyenhongnguyen05@gmail.com
10 211A140512 Tăng Wang Hạnh Như 22/02/2003 0385635519 nhuhanh072@gmail.com
11 221A140067 Nguyễn Lê Lâm Uyên 21/05/2004 0963280450 lamuyen517@gmail.com
12 221A140122 Nguyễn Hồng Nhung 21/07/2004 0962427644 nhungcumeo369@gmail.com
13 221A140167 Đặng Gia Bảo 24/11/2004 0369904197 danggiabao.09062019@gmail.com
14 221A140199 Nguyễn Ngọc Hòa Trang 02/02/2004 0901472276 Trangwow@gmail.com
15 221A140306 Bùi Thị Ngọc Hân 04/04/2004 0938304697 buithingochan040404@gmail.com
16 221A140410 Lê Hoàng Thuỷ Tiên 06/06/2004 0966086740 lehoangthuytien6446@gmail.com
17 221A140578 Nguyễn Quang Hà 04/10/2003 0982514557 qha255790@gmail.com
18 221A230039 Nguyễn Quốc Khang 21/03/2004 0914908164 Nqk2134a@gmail.com
19 221A360064 Võ Thị Mỹ Nga 23/06/2004 0913206321 myngavo100@gmail.com
20 231A140015 Trần Hữu Tâm 28/06/2005 0876775725 tranhuutam2005@gmail.com
21 231A140367 Lê Thị Bích Trâm 17/08/2005 0328030817 tram17082005@gmail.com
22 231A140394 Nguyễn Quốc Mạnh 14/09/2005 0774615149 nguyenquocmanh905@gmail.com
23 231A140437 Dương Hồng Ngọc 20/05/2005 0778156773 ngoc91804@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 5 (TƯƠNG ĐƯƠNG C1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 – THÁNG 5/2026 3 – 5 – 7


